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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Quốc Hương. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Vũ Xuân Mai và bà Trần Thị Phương Thảo. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thị Huệ - là Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân tỉnh Đắk Nông. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia phiên toà: Bà 

Đào Thị Óng - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông, xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 11/2024/TLST-HS, ngày 02 tháng 

02 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 07/2024/QĐXXST-HS 

ngày 22 tháng 02 năm 2024, đối với bị cáo:  

1. Nguyễn Văn V, tên gọi khác: Tèo, sinh năm 1970, tại: Tỉnh Đắk Lắk; 

nghề nghiệp: Làm nông; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 2, phường N, thành 

phố G, tỉnh Đắk Nông; chỗ ở hiện nay: Thôn N, xã Đ, thành phố G, tỉnh Đắk 

Nông; trình độ học vấn: 3/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T và bà Trần Thị H (đều đã chết); có 

vợ là Phạm Thị T1; có 02 con, con lớn sinh năm 1998, con nhỏ sinh năm 2000; 

tiền án, tiền sự : Không; nhân thân: Ngày 09/8/2001, bị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk 

Lắk xử phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội  “tàng trữ, mua bán trái 

phép vũ khí quân dụng” theo Bản án số 250/HSST, đã chấp hành xong bản án và 

được xóa án tích; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/01/2023 đến ngày 

02/8/2023; tại ngoại. 

2. Nguyễn Bá T2, sinh năm 1987 tại tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Làm 

nông; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 8, xã R, huyện L, tỉnh Đắk Nông; 

nơi tạm trú: Thôn 6, xã K, huyện L, tỉnh Đắk Nông; trình độ học vấn: 8/12; dân 

tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Nguyễn Bá T3 (Đã chết), và bà Nguyễn Thị H1; chưa có vợ con; tiền án, tiền sự : 

Không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/01/2023 đến ngày 21/4/2023; tại 

ngoại. 

3. Điểu B, sinh năm 1983 tại tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Làm nông; nơi 

cư trú: Bon Đ,xã N, huyện T, tỉnh Đắk Nông; trình độ học vấn: 7/12; dân tộc: 
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M’nông; giới tính: nam; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam;  ông Điểu R 

(Đã chết), con bà Thị L; có vợ là chị Thị N và có 04 con, con lớn sinh năm 2003, 

con nhỏ nhất sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ 

ngày 04/01/2023 đến ngày 09/3/2023; tại ngoại. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Hoàng Văn V, sinh năm 1979; địa chỉ: Bon Đ, xã N, huyện T, tỉnh Đắk 

Nông;  

- Điểu L, sinh năm 1989; địa chỉ: Bon Đ, xã N, huyện T, tỉnh Đắk Nông; 

- Nguyễn Cao T4, sinh năm 1950; địa chỉ: Thôn 7, xã Đ, huyện L, tỉnh Đắk 

Nông. 

- Triệu Văn H2, sinh năm 1977; địa chỉ: Thôn 3, xã Bom B, huyện B, tỉnh 

Bình Phước. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ 

án tóm tắt như sau: 

Năm 2020, Nguyễn Văn V quen biết đối tượng M (chưa xác định được nhân 

thân, lai lịch). Khoảng tháng 10/2022, V mua của Mạnh khoảng 20kg thuốc nổ 

(giá 180.000 đồng/kg thuốc nổ), 180 kíp nổ (giá 30.000 đồng/01 kíp) kèm theo 

dây cháy chậm với số tiền là 4.500.000 đồng. Sau khi mua được số vật liệu nổ 

nêu trên, V đã sử dụng một phần để đánh cá ở suối Đ, xã Q, huyện G, tỉnh Đắk 

Nông, một phần còn lại V đã 2 lần bán cho Nguyễn Bá T2 (sinh năm 1987, đăng 

ký hộ khẩu thường trú tại thôn 8 xã Đ, huyện L, tỉnh Đắk Nông) khoảng 2,2kg 

thuốc nổ và 25 kíp nổ với giá tiền là 1.410.000 đồng, trong đó thuốc nổ giá 

300.000/kg, kíp nổ giá 30.000/cái, bán cho Điểu B 20 kíp nổ với giá 2.600.000 

đồng, giá 130.000 đồng/kíp. Còn lại 85 thanh chứa bột thuốc nổ; 52 cuộn dây 

cháy chậm màu xanh; 54 cuộn dây cháy chậm màu vàng; 28 cuộn dây cháy chậm 

màu đỏ; 26 cuộn dây cháy chậm màu vàng - đỏ; 149 cuộn dây dẫn điện đã kết nối 

với  kíp nổ, V cất dấu tại nhà riêng tại thôn N, xã Đă, TP. G, tỉnh Đăk Nông. 

Cùng thời điểm T2 mua vật liệu nổ từ V thì T2 đặt mua qua mạng xã hội 

facebook của một người không rõ nhân thân, lai lịch khoảng 01 kg thuốc nổ và 10 

kíp nổ với giá tiền 850.000 đồng (sau khi mua T2  đã làm mất 01 kíp nổ) mang về 

sử dụng một phần để đánh cá, còn lại cất dấu tại nhà ở, thuộc thôn 8 xã Đ, huyện 

L, tỉnh Đắk Nông. 

Thông qua mối quan hệ xã hội, đầu năm 2022 Điểu B biết được số điện thoại 

của một đối tượng (chưa xác định được nhân thân, lý lịch) chuyên mua bán thuốc 

nổ ở tỉnh Bình Phước. Điểu B đã liên hệ với đối tượng này để thống nhất số 

lượng, giá cả mua thuốc nổ và được hướng dẫn đến một chòi rẫy (chưa xác định 

được địa điểm chính xác) tại xã P, huyện B, tỉnh P để lấy 10kg thuốc nổ và để lại 

số tiền 10.000.000 đồng ở góc nhà rẫy.  

Sau khi mua được kíp nổ, thuốc nổ nêu trên Điểu B đã sử dụng một phần 

thuốc nổ, 05 kíp nổ đánh cá ở suối tại bon Đ, xã N, huyện T, tỉnh Đắk Nông. Bán 
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cho một đối tượng (không rõ nhân thân, lai lịch) 02 hai lần, cụ thể: Lần thứ nhất, 

bán 0,4kg thuốc nổ với giá 400.000; lần thứ hai vào lúc 11h55 phút ngày 

04/01/2023, tại Bon Đ, xã N, huyện T, tỉnh Đăk Nông khi Điểu B đang bán cho 

một đối tượng nam giới (chưa xác định được nhân thân lý lịch) 05 bịch nilon 

thuốc nổ, 05 kíp nổ với giá 2.000.000 đồng thì bị lực lượng Công An tỉnh Đắk 

Nông phát hiện, bắt quả tang. Khám xét nơi ở của Điểu B, cơ quan điều tra tiếp 

tục thu giữ được 08 bịch nilon thuốc nổ, 15 kíp nổ, 10 dậy điện màu đỏ. 

Hiện trường phát hiện nơi bị caó Nguyễn Bá T2, cất dấu thuốc nổ, kíp nổ và 

02 quả đạn pháo: Là khu vực nhà rẫy của ông Lê Quang N ở thôn 6, xã K, huyện 

L, tỉnh Đăk Nông, kích thước nhà (7,6x7,5)m, vách bằng gỗ đã cũ, trên lợp mái 

tôn xi măng, nhà rẫy có 01 phòng khách, 01 phòng 01, 01 phòng khách và 02 

phòng kho. 

Hiện trường phát hiện nơi bị cáo Nguyễn V cất dấu thuốc nổ, kíp nổ và dây 

cháy chậm: Là nhà ở của gia đình gia đình bị can ở thôn N, xã Đ, TP. G,tỉnh Đăk 

Nông, nhà có kích thước (5x18)m, mái lợp tôn, tường xây, nền lát gạch men. Căn 

nhà gồm 01 phòng khách, 02 phòng ngủ, 01 phòng bếp, 01 gian chứa vật dụng 

sinh hoạt và khu tắm, vệ sinh. 

Ngoài ra, Cơ quan ANĐT đã tiến hành khám nghiệm hiện trường tại bon 

Điêng Đu, xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông; tiến hành khám nghiệm 

hiện trường tại tiểu khu 177, Phú Sơn, Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, tiểu khu 1330 

xã Quảng Sơn, huyện Đăk G’Long, tỉnh Đăk Nông đây là các địa điểm mà các bị 

cáo Điểu B, Nguyễn Bá T2và Nguyễn Văn V khai nhận sử dụng thuốc nổ để đánh 

cá, tuy nhiên không phát hiện được dấu vết của tội phạm. 

Tại Kết luận giám định số 770/KL-KTHS, ngày 11/01/2023 của Phân viện 

KHHS tại TP. Hồ Chí Minh của Bộ Công an xác định: 13 túi nilon chưa chất rắn 

màu vàng nâu mẫu gửi giám định đều là thuốc nổ Tritonal, thành phần chính gồm 

thuốc nổ TNT (Trinitrotoleun) và Aluminnum (bột nhôm). Thuốc nổ Tritonal là 

thuốc nổ quân sự thường được nhồi trong bom, mìn, đạn pháo, đạn cối, thủy 

lôi…..Tổng khối lượng là 5,01 kg; 15 ống kim loại màu trắng, một đầu có đoạn 

dẫn dây điện màu đỏ là kíp nổ điện số 8 vỏ nhôm. 

Kết luận giám định số: 847/KL-KTHS, ngày 11/01/2023 của Phân viện 

KHHS tại TP. Hồ Chí Minh của Bộ công an xác định: 04 bịch chứa chất bột màu 

nâu trắng là thuốc nổ Amonit, thuộc nhóm vật liệu nổ công nghiệp. Tổng khối 

lượng 0,56kg; 01 bịch dạng cục màu vàng nâu là thuốc nổ TNT, khối lượng 

0,37kg; 09 ống kim loại màu trắng gắn một đầu có gắn dây điện màu đỏ là kíp nổ 

điện số 8 vỏ nhôm, thuộc nhóm vật liệu nổ; 17 cuộn dây điện màu đỏ không phải 

là vật liệu nổ; 02 vật kim loại có cùng chiều dài 60cm gửi giám định là đầu đạn 

pháo 155mm thuộc nhóm vũ khí quân dụng. Đạn pháo 155mm thường sử dụng để 

bắn cho một số súng pháo cỡ nòng 155mm. Hiện tại, 02 đầu đạn pháo nêu trên đã 

mất đầu chạm nổ nên không còn tính năng tác dụng để bắn gây nổ; 02 sợi dây 

màu đen có độ dài lần lượt là 20cm và 45cm là dây cháy chậm, thuộc nhóm vật 
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liệu nổ; 85 thanh chứa chất bột, bên ngoài bọc bằng giấy có dòng chữ “Thuoc no 

nhu tuong dung cho lo thien”, hình trụ dài khoảng 20cm, bên trong chứa chất dẻo 

màu vàng đậm là thuốc nổ nhủ tương, thuộc nhóm vật liệu nổ công nghiệp. Tổng 

khối lượng là 17,4kg; 52 cuộn dây dẫn điện màu xanh, 54 cuộn dây dẫn điện màu 

vàng, 28 cuộn dây dẫn điện màu đỏ và 26 cuộn dây dẫn điện màu vảng – đỏ 

không phải là vật liệu nổ; 25 ống kim loại màu trắng, một đầu có gắn dây dẫn 

điện màu vàng-đỏ là kíp nổ điện số 8 vỏ nhôm, thuộc nhóm vật liệu nổ; 98 ống 

kim loại màu trắng, một đầu có gắn dây dẫn điện màu đỏ là kíp nổ điện số 8 vỏ 

nhôm, thuộc nhóm vật liệu nổ; 26 ống kim loại màu trắng, một đầu có gắn dây 

dẫn điện màu xanh là kíp nổ điện số 8 vỏ nhôm, thuộc nhóm vật liệu nổ; 11 viên 

kim loại màu vàng đồng, đít đạn có chữ “MATADORCF”  là hạt nổ súng bắn 

đinh cỡ (6,8x11)mm, không phải vũ khí. Loại hạt nổ này thường sử dụng cho một 

số loại súng bắn đinh bê tông, thép có đường kính buồng chứa hạt nổ phù hợp . 

Kết luận giám định số: 1730/KL-KTHS, ngày 07/3/2023/2023 của Phân viện 

KHHS tại TP. Hồ Chí Minh kết luận: Phân Viện Khoa học hình sự tại TP. Hồ Chí 

Minh không đủ điều kiện tiến hành giám định xác định bên trong 02 quả đạn pháo 

còn chứa thuốc nổ hay không, khối lượng, chủng loại, tính năng, tác dụng của 

thuốc nổ trong 02 quả đạn pháo gửi giám định; trên cở sở cấu tạo của đạn pháo 

155 ly nổ mạnh và hình dạng bên ngoài hai bên quả đạn pháo gửi giám định thì 

hai đầu đạn pháo còn các bộ phận: cốc truyền nổ, trạm truyền nổ, thân vỏ, thuốc 

nổ. Theo thông số kỹ thuật loại đạn pháo trên do Mỹ sản xuất có trọng lượng 

nguyên của 01 đầu đạn 43,20kg, lượng thuốc nổ chứa bên trong 6,9 kg thuốc nổ 

TNT. Không đủ cơ sở xác định năm sản xuất và trọng lượng vỏ của 02 quả đạn 

pháo trên. 

Ngày 18/4/2023, Viện Khoa học hình sự Bộ công an trả lời về việc xem 

xét, giám định vật chứng của vụ án hình sự như sau: Không đủ điều kiện để xác 

định bên trong 02 đầu đạn pháo có chứa thuốc nổ hay không, khối lượng thuốc 

nổ, chủng loại và tính năng tác dụng. 

Cáo trạng số: 47/CTr-VKS-P2 ngày 19-10-2023 của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Đắk Nông đã truy tố bị cáo: Nguyễn Văn V và đồng phạm về tội “Tàng 

trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ” theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 305 

của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội 

dung bản cáo trạng và thừa nhận Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông truy tố các 

bị cáo về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ” theo quy định tại khoản 1, 

khoản 2 Điều 305 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, không oan. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông  giữ nguyên quan điểm truy 

tố Nguyễn Văn V và đồng phạm về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung cáo 

trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:  
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1.1. Áp dụng khoản 1 Điều 305, điểm s, t  khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g 

khoản 1 Điều 52, Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Bá T2 từ 01 năm 

đến 01 năm 03 tháng tù. 

1.2. Áp dụng khoản 1 Điều 305; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g 

khoản 1 Điều 52, Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Điểu B từ 01 năm đến 01 

năm 03 tháng tù 

1.3. Áp dụng khoản 2 Điều 305; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm 

g khoản 1 Điều 52, Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Văn V từ 03 

năm đến 03 năm 03 tháng tù. 

Xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 46; khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình 

sự  và khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:    

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: 03 điện thoại di động và 01 cân loại 05 

kg, nhãn hiệu Nhơn Hòa. 

- Tịch thu, tiêu hủy: 11 viên hạt nổ, 17 cuộn dây điện màu đỏ và 160 dây 

điện các loại; 02 sim số 0355150653 và 0975092244; 02 sim 0964395743 và 

0362362113; sim 0935.661512. 

- Chấp nhận ngày 26/5/2023, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đăk Nông phối 

hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và VKSND tỉnh đã tiến hành tiêu hủy tại trường 

bắn, thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đăk Nông: 13 túi thuốc nổ 

Tritonal, trọng lượng 5,01 kg; 15 kíp nổ số 8 vỏ nhôm; 04 bịch thuốc nổ Amonit, 

khối lượng 0,56kg; 01 bịch thuốc nổ TNT, khối lượng 0,37kg; 09 kíp nổ điện số 8 

vỏ nhôm; 02 đầu đạn pháo 155mm; 02 sợi dây cháy chậm; 85 thanh thuốc nổ nhũ 

tương, khối lượng là 17,4kg; 149 kíp điện nổ số 8 vỏ nhôm.  

- Truy thu số tiền: 1.410.000 đồng của Nguyễn Văn Vinh; 2.900.000 đồng 

của Nguyễn Bá Trinh và 2.400.000 đồng của Điểu Byan là số tiền thu lợi bất 

chính từ việc phạm tội mà có; các bị cáo đã nộp đủ. 

Các bị cáo không bào chữa gì, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 

[1]. Về hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên toà bị cáo và 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các 

hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng 

đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai  của bị cáo tại 

cơ quan điều tra, lời khai của người làm chứng và các chứng cứ, tài liệu có trong 
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hồ sơ vụ án. Như vậy, Hội đồng xét xử có căn cứ kết luận: Từ tháng 10/2022 đến 

tháng 01/2023 Nguyễn Văn V có hành vi mua của đối tượng tên M khoảng 20kg 

thuốc nổ, 180 kíp nổ, kèm theo 01m dây cháy chậm để sử dụng đánh cá và bán lại 

cho Nguyễn Bá T2 với khoảng 2,2kg thuốc nổ và 25 kíp nổ. Còn lại 17,4kg thuốc 

nổ nhũ tương, 25 ống kim loại màu trắng, một đầu có gắn dây dẫn điện màu vàng 

- đỏ là kíp nổ điện số 8 vỏ nhôm, thuộc nhóm vật liệu nổ; 98 ống kim loại màu 

trắng, một đầu có gắn dây dẫn điện màu đỏ là kíp nổ điện số 8 vỏ nhôm, thuộc 

nhóm vật liệu nổ; 26 ống kim loại màu trắng, một đầu có gắn dây dẫn điện màu 

xanh là kíp nổ điện số 8 vỏ nhôm, thuộc nhóm vật liệu nổ, V cất dấu tại nhà ở 

thuộc thôn Nam Rạ, xã Đăk Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 

Từ tháng 10/2022 Nguyễn Bá T2 đặt mua qua mạng Internet khoảng 01 kg 

thuốc nổ, 10 kíp nổ, mua của Nguyễn Văn Vinh 25 kíp nổ, đến tháng 12/2022, 

Nguyễn Bá T2 đã sử dụng một phần vật liệu nổ để đánh cá, bán cho Điểu Byan 

20 kíp nổ với giá 2.600.000 đồng. Còn lại 0,56kg thuốc nổ TNT; 0,37kg thuốc nổ 

Amonit; 09 kíp nổ, T2 cất dấu tại nhà ở, thôn 6, xã Kiến Thành, huyện Đăk R’lấp, 

tỉnh Đắk Nông. 

Khoảng đầu năm 2022, Điểu Byan mua khoảng 10kg thuốc nổ với số tiền 

10.000.000 đồng của một đối tượng, mua của Nguyễn Bá T2  20 kíp nổ. Điểu B 

đã sử dụng 05 kíp nổ, một phần thuốc nổ, đã bán lần thứ nhất 0,4kg thuốc nổ 

TNT  cho một đối tượng; Bán lần thứ 2 cho một đối tượng chưa xác định được 

nhân thân, lý lịch 0,93 kg thuốc nổ TNT,  05 kíp nổ với giá 2.000.000 đồng thì bị 

phát hiện, bắt quả tang. Còn lại 4,08kg thuốc nổ TNT, 10 ống kim loại màu trắng, 

một đầu có đoạn dẫn dây điện màu đỏ là kíp nổ số 8 vỏ nhôm, Điểu B tàng trữ tại 

nhà ở, thuộc Bon Điêng Đu, xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.  

Do đó, hành vi của bị cáo Điểu B, Nguyễn Bá T2 phạm vào tội “Tàng trữ, 

mua bán trái phép vật liệu nổ” quy định tại khoản 1 Điều 305 Bộ luật Hình sự; 

hành vi của Nguyễn Văn V đã phạm vào tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vật 

liệu nổ” quy định tại khoản 2 Điều 305 Bộ luật Hình sự.  

Điều 305. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép 

hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ 

1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép 

hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 

năm đến 10 năm: 

… 

b) Thuốc nổ các loại từ 10 kilôgam đến dưới 30 kilôgam; 

… 

 [3]. Hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra là nghiêm trọng, đã xâm phạm 

trực tiếp đến trật tự quản lý vật liệu nổ của Nhà nước và trật tự, an toàn công 

cộng. Do vậy, cần xử phạt bị cáo mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ, 

hậu quả do hành vi phạm tội của từng bị cáo gây ra, cách ly bị cáo với xã hội một 
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thời gian nhất định mới đảm bảo được việc giáo dục các bị cáo trở thành công dân 

có ích cho gia đình và xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc 

sống, giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, đấu tranh phòng ngừa tội phạm 

chung trong xã hội. 

[4]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo bị áp dụng tình 

tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự là phạm tội 

02 lần trở lên. 

[5]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Sau khi thực hiện hành vi 

phạm tội các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; cung cấp tin tức về 

đối tượng phạm tội khác nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự quy định tại điểm s, t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; bị cáo Điểu B, 

Nguyễn Bá T2 có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, các hoạt động xã hội 

được cơ quan có thẩm quyền tặng giấy khen nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; Nguyễn 

Bá T2 nộp số tiền thu lợi bất chính là 2.900.000 đồng, Nguyễn Văn V nộp số 

tiền thu lợi bất chính là 1.410.000 đồng, Điểu B đã nộp 2.400.000 đồng nên 

được áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.  

[6]. Về xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 46; khoản 1 Điều 47 Bộ luật 

Hình sự  và khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:    

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: 03 điện thoại di động và 01 cân loại 05 

kg, nhãn hiệu Nhơn Hòa. 

- Tịch thu, tiêu hủy: 11 viên hạt nổ, 17 cuộn dây điện màu đỏ và 160 dây 

điện các loại; 02 sim số 0355150653 và 0975092244; 02 sim 0964395743 và 

0362362113; sim 0935.661512. 

- Chấp nhận ngày 26/5/2023, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đăk Nông phối 

hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và VKSND tỉnh đã tiến hành tiêu hủy tại trường 

bắn, thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đăk Nông: 13 túi thuốc nổ 

Tritonal, trọng lượng 5,01 kg; 15 kíp nổ số 8 vỏ nhôm; 04 bịch thuốc nổ Amonit, 

khối lượng 0,56kg; 01 bịch thuốc nổ TNT, khối lượng 0,37kg; 09 kíp nổ điện số 8 

vỏ nhôm; 02 đầu đạn pháo 155mm; 02 sợi dây cháy chậm; 85 thanh thuốc nổ nhũ 

tương, khối lượng là 17,4kg; 149 kíp điện nổ số 8 vỏ nhôm.  

- Truy thu số tiền: 1.410.000 đồng của Nguyễn Văn V; 2.900.000 đồng của 

Nguyễn Bá T2 và 2.400.000 đồng của Điểu B là số tiền thu lợi bất chính từ việc 

phạm tội mà có; các bị cáo đã nộp đủ. 

 [7]. Ngoài hành vi bị truy tố, các bị cáo đều khai báo có mua và sử dụng 

một số lượng vật liệu nổ để đánh cá, các đối tượng Nguyễn Cao T5 thừa nhận 

khoảng năm 2018 đã mua thuốc nổ, kíp nổ của bị can Nguyễn Văn V; Hoàng Văn 

V mua thuốc nổ của Triệu Văn H; Điểu L mua thuốc nổ, kíp nổ của bị can 

Nguyễn Bá T2. Tuy nhiên cơ quan điều tra đã áp dụng đầy đủ biện pháp điều tra 

theo quy định của nhưng không thu giữ, xác định được trọng lượng, chủng loại 
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thuốc nổ, kíp nổ và chứng cứ khác để chứng minh hành vi phạm tội của các đối 

tượng, nên không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Đối với hành vi tàng trữ 02 đầu đạn pháo của Nguyễn Bá T2 có dấu hiệu của 

tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tuy nhiên theo kết quả giám định thì 02 

đầu đạn pháo này không còn tính năng, tác dụng gây nổ, không xác định được 

chủng loại, khối lượng thuốc nổ bên trong nên không có đủ căn cứ để xử lý 

Nguyễn Bá T2 về hành vi này.  

Đối với các đối tượng có hành vi bán thuốc nổ, kíp nổ cho Điểu B, Nguyễn 

Văn V, Nguyễn Bá T2. Cơ quan điều tra đã áp dụng đầy đủ các biện pháp điều tra 

để thu thập chứng cứ, tuy nhiên do thời hạn điều tra vụ án đã hết nhưng chưa 

chứng minh được các đối tượng này, vì vậy Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk 

Nông ra Quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xác 

minh, khi nào có kết quả sẽ xử lý sau. 

 [8]. Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn V, Nguyễn Bá T2 và Điểu B phạm tội 

“Tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ”.  

1.1. Áp dụng khoản 1 Điều 305; điểm s, t  khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g 

khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Bá T2 01 năm tù, thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian 

tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/01/2023 đến ngày 21/4/2023. 

1.2. Áp dụng khoản 1 Điều 305; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g 

khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Điểu B  01năm tù, thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ, 

tạm giam từ ngày 04/01/2023 đến ngày 09/3/2023. 

1.3. Áp dụng khoản 2 Điều 305; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g 

khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Văn V 03 năm tù, thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian 

tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/01/2023 đến ngày 02/8/2023 

2. Biện pháp tƣ pháp: Căn cứ khoản 1 Điều 46; khoản 1 Điều 47 Bộ luật 

Hình sự  và khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:    

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: 03 điện thoại di động và 01 cân loại 05 

kg, nhãn hiệu Nhơn Hòa. 

- Tịch thu, tiêu hủy: 11 viên hạt nổ, 17 cuộn dây điện màu đỏ và 160 dây 

điện các loại; 02 sim số 0355150653 và 0975092244; 02 sim 0964395743 và 

0362362113; sim 0935.661512. 

(Có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan ANĐT Công an 

tỉnh Đắk Nông và Cục thi hành án dân sự tỉnh Đắk Nông ngày 20-10-2023). 

- Chấp nhận ngày 26/5/2023, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đăk Nông phối 

hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và VKSND tỉnh đã tiến hành tiêu hủy tại trường 
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bắn, thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đăk Nông: 13 túi thuốc nổ 

Tritonal, trọng lượng 5,01 kg; 15 kíp nổ số 8 vỏ nhôm; 04 bịch thuốc nổ Amonit, 

khối lượng 0,56kg; 01 bịch thuốc nổ TNT, khối lượng 0,37kg; 09 kíp nổ điện số 8 

vỏ nhôm; 02 đầu đạn pháo 155mm; 02 sợi dây cháy chậm; 85 thanh thuốc nổ nhũ 

tương, khối lượng là 17,4kg; 149 kíp điện nổ số 8 vỏ nhôm.  

- Truy thu số tiền: 1.410.000 đồng của Nguyễn Văn V; của Điểu B2.400.000 

đồng; của 2.900.000 đồng của Nguyễn Bá T2 (các bị cáo đã nộp nên được khấu 

trừ vào số tiền đã nộp theo biên lại thu tiền số 0000006 ngày 20-10-2023; biên 

lai thu tiền số 0000003 ngày 19-10-2023 và biên lai thu tiền số 0000004 ngày 19-

10-2023 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Đắk Nông). 

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự; áp 

dụng điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 

tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí 

Tòa án.  

Buộc Nguyễn Văn V, Nguyễn Bá T2 và Điểu B mỗi bị cáo phải chịu 

200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

 

. 

Nơi nhận:  

- TAND tối cao (Vụ GĐKT I); 

- TAND cấp cao tại TP.HCM; 

- VKSND cấp cao tại TP.HCM; 

- VKSND tỉnh Đắk Nông; 

- CQ ANĐT CA tỉnh Đắk Nông; 

- Phòng HSNVCS CA tỉnh Đắk Nông; 

- Trại tạm giam CA tỉnh Đắk Nông;  

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông; 

- Cục THA tỉnh Đắk Nông; 

- Bị cáo; 

- Lưu: Tòa hình sự; Tổ Hành chính  

tư pháp; Hồ sơ vụ án. 

 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Đã ký và đóng dấu 

 

 

 

Lê Quốc Hƣơng 

 


